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Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp
Tên cơ quan báo cáo
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Số liệu tính từ ngày …/…/201… đến ngày ..../..../201…)
	TT
	Lĩnh vực thanh tra
	Số cuộc thanh tra
	Số đối tượng thanh tra
	Tiến độ thanh tra
	Kết quả thanh tra
	Xử phạt vi phạm hành chính
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
(cuộc)
	Theo KH
(cuộc)
	Đột xuất
(cuộc)
	Th. xuyên
(cuộc)
	
	Đang tiến hành
(cuộc)
	Kết thúc tại cơ sở
(cuộc)
	Đã có kết luận
(cuộc)
	Số đối tượng vi phạm
	Số tiền, tài sản quy thành tiền kiến nghị thu hồi (triệu đồng)
	Số tiền, tài sản quy thành tiền kiến nghị giảm trừ khi thanh toán, quyết toán (triệu đồng)
	Số v/b bị thu hồi, hủy bỏ
	Số giấy phép thu hồi, bãi bỏ
	Kiến nghị xử lý trách nhiệm kinh tế (đối tượng)
	Kiến nghị xử lý trách nhiệm kỷ luật (đối tượng)
	Kiến nghị xử lý hình sự (đối tượng)
	Tổng số quyết định xử phạt
	Số đối tượng bị xử phạt
	Số tiền phạt (triệu đồng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Quy hoạch, kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đấu thầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Quản lý và sử dụng ODA, viện trợ PCPNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu công nghiệp, khu kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Ghi chú: Cột 3 = cột 4 + cột 5 + cột 6
	…, ngày… tháng… năm 201…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)



